
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 1 - TH¸NG 3/202272

BỔ SUNG LOÀI CÂY THUỐC BẠI TƯỢNG NHỊ ĐƠN
( C. B. Clarke)
CHO KHU HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Nghiên cứu này đã ghi nhận bổ sung loài Bại tượng nhị đơn ( C. B. Clarke) cho khu hệ
thực vật Việt Nam và Danh lục cây thuốc Việt Nam. Qua đó mở rộng vùng phân bố trên thế giới của loài về
phía Nam tới cao nguyên Sìn Hồ (Lai Châu, Việt Nam). Đặc điểm hình thái của loài Bại tượng nhị đơn đã
được mô tả kèm dữ liệu hình ảnh chi tiết. Bại tượng nhị đơn phân biệt với các loài khác cùng chi đã được ghi
nhận tại Việt Nam ở các đặc điểm đặc trưng như: Lá bắc lớn hình dải đến hình mác, chóp nhọn đến có mũi;
lá bắc con phát triển thành cánh mỏng ở quả, cuống hoa có lông mềm phủ dày; hoa màu vàng đến vàng
nhạt ít khi trắng, có từ 1 nhị đến 4 nhị. Khóa định loại các loài thuộc chi Bại tượng ( Juss.) ở Việt
Nam đã được xây dựng giúp phân biệt các loài trong chi.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ3

Chi Bại tượng ( Juss.) thuộc họ Nữ lang
(Valerianaceae) được A. L. Jussieu ghi nhận và mô tả
lần đầu vào năm 1807 cùng với loài Bại tượng Siberia
( ) [3]. Đây là một chi nhỏ gồm 20 loài
[4], [5], [11] phân bố rộng từ châu Á đến châu Mỹ
[11]. Trung Quốc là nước có số loài thuộc chi Bại
tượng nhiều nhất với 11 loài, trong đó có 5 loài đặc
hữu tập trung ở các tỉnh Tứ Xuyên, Giang Tây, Phúc
Kiến [5]. Các loài thuộc chi Bại tượng là những cây
thân thảo sống hai năm hay nhiều năm, có lá bắc con
phát triển thành cánh ở quả; gốc thân không có sợi
do lá già để lại; lá xẻ thùy hoặc có răng cưa.

Thành phần hóa học trong thân lá các loài thuộc
chi Bại tượng rất phong phú, đã ghi nhận 217 hợp
chất thuộc các nhóm flavonoid, iridoid, triterpene,
saponin và một số hợp chất khác. Trong đó nhiều
chất có tác dụng sinh học quan trọng như chống ung
thư, kháng viêm, chống oxi hóa, kháng nấm, kháng
khuẩn. Do đó các loài thuộc chi Bại tượng đều được
sử dụng phổ biến làm thuốc trong y học cổ truyền ở
các khu vực có cây phân bố [5].

Ở Việt Nam, Nguyễn Tiến Bân (2005) và Phạm
Hoàng Hộ (1999) đã ghi nhận và mô tả 3 loài thuộc
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chi Bại tượng là: Bại tượng lông (
Bunge) ghi nhận và mô tả ở Lạng Sơn, Cao Bằng; Bại
tượng Scabiosa ( (Fisch. Ex) Link)
ghi nhận và mô tả ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai;
Bại tượng hoa trắng ( (Thunb.) Juss.) ghi
nhận và mô tả ở Cao Bằng, Lạng Sơn [7], [8]. Những
công bố gần đây đã xếp loài Bại tượng lông (

Bunge.) là đồng danh (Synonym) của loài
Bại tượng Scabiosa ( Link.) [2].

Trong quá trình điều tra nguồn tài nguyên cây
thuốc tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, đã phát hiện
và ghi nhận bổ sung một loài cây thuốc thuộc chi Bại
tượng cho khu hệ thực vật Việt Nam. Loài cây thuốc
này đã được xác định tên khoa học và mô tả đặc điểm
hình thái chi tiết.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Mẫu cây tươi được thu thập tại xã Phăng Sô Lin,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, mẫu được lưu tiêu bản
với số hiệu TBSP.102 và trồng tại Trung tâm Nghiên
cứu Dược liệu Sa Pa (Lào Cai).

Sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh hình
thái, đối chiếu với các mẫu tiêu bản K000762794,
K000762804 (lưu tại Royal Botanic Garden KEW),
LE00017647 (lưu tại Herbarium Russian Academy of
Science) và so sánh với bản mô tả loài Bại tượng nhị
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đơn ( ) [1], [6] và Bại tượng Đài
Loan ( var. ) [10].

Mẫu được chụp ảnh bằng máy ảnh Canon EOS
700D và vẽ chi tiết đặc điểm hình thái.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Căn cứ vào các mẫu nghiên cứu, so sánh và đối
chiếu với khóa phân loại, bản mô tả hình thái và hình
ảnh tiêu bản của các loài thuộc chi Bại tượng [1], [6],
[10], [2] đã xác định tên khoa học của loài cây thuốc
ghi nhận tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu như sau:

Tên khoa học: Patrinia C. B. Clarke in
J. D. Hooker, Fl. Brit. India 3: 210. 1881.

Patrinia formosana P.
monandra formosana P.
monandra sinensis P. punctiflora

P. punctiflora robusta

Loc. class.: China, "Yunnan: Yuanchang". Type:
A. Henry 13267 (E).

Mẫu nghiên cứu: 010.SH2021 thu thập tại xã
Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Tọa độ:
22°22’14’’ vĩ độ Bắc, 103°14’03’’kinh độ Đông).

Tên Việt Nam: Bại tượng nhị đơn.
Họ thực vật: Valerianaceae (Nữ lang)

Cây thân thảo, sống nhiều năm. Rễ cọc mọc
ngang, lệch hoặc thẳng. Thân hơi hóa gỗ ở gốc, phần
thân trên rỗng, có lông bao phủ toàn bộ bề mặt (hình
2f). Lá ở gốc héo tàn khi cây ra hoa; lá ở phần thân
trên có cuống dài khoảng 1 cm hoặc không cuống;
phiến lá hình thuôn dài, kích thước 4 cm - 14 cm x 2
cm - 9 cm; có lông nằm thưa, mép lá nguyên hoặc xẻ
thùy với 1 hoặc 2 (3) cặp thùy, mép thùy có răng cưa
tù hoặc nhọn (hình 2.g1-g6). Cụm hoa dạng ngù
hoặc chùy, đường kính khoảng 19 cm - 25 cm; phân
nhánh thành 4 cặp - 8 cặp cụm hoa bên, phủ lông dày
đặc. Lá bắc tổng bao hình mác dải đến mác, dài
khoảng 8 cm, nguyên hoặc xẻ 3 thùy - 5 thùy lông
chim; thùy tận cùng hình mác trứng, chóp nhọn đến
có mũi dài. Lá bắc con phát triển thành cánh mỏng ở
quả, hình trứng hoặc tròn, kích thước 5 mm -7 mm x
5 mm - 8 mm, có 2 hoặc 3 gân, đỉnh của lá bắc tròn
đều hoặc chia 3 thùy nông (hình 2b1-b10). Các hoa
không được thụ phấn sẽ rụng sớm, lá bắc không phát

triển. Đài hoa nhỏ, có 5 răng. Tràng hoa màu vàng
hoặc vàng nhạt, hiếm khi màu trắng, dạng phễu; ống
hoa dài 1,2 mm - 1,8 mm, rộng 1,4 mm - 1,8 mm;
vành hoa rộng 2 mm - 4 mm; các thùy hình trứng đến
trứng thuôn, kích thước 0,6 mm - 1,8 mm x 1 mm -
1,2 mm. Có từ 1 nhị đến 4 nhị, thò ra ngoài ống hoa;
chỉ nhị 1,5 mm - 3,3 mm; bao phấn hình bầu dục, 0,5
mm - 0,8 mm (hình 1; hình 2 a1,a2). Bầu hình trứng,
0,8 mm - 1,8 mm; vòi nhụy 1,7 mm - 2,8 mm; đầu
nhụy hình cầu hoặc hình khiên. Quả bế hình cầu
trứng; những ngăn không sinh sản của bầu phát triển
dày lên hình trứng ngược hoặc hình bầu dục, nhẵn
hoặc có lông thưa; ngăn sinh sản hình bầu dục dẹt,
mép có lông thưa. Hạt nhỏ, kích thước 1 mm x 0,5
mm (hình 2c).

Loài Bại tượng nhị đơn phân biệt với các loài
khác thuộc chi Bại tượng đã được ghi nhận Việt Nam
ở đặc điểm lá mỏng, các thùy lá có chóp nhọn đến có
mũi; lá bắc con phát triển thành cánh mỏng ở quả,
cuống hoa có lông mềm phủ dày; hoa màu vàng đến
vàng nhạt ít khi trắng, thường có 1 nhị.

Kế thừa khóa định loại chi Bại tượng của
Deyuan Hong và cs (2011) [2], khóa định loại cho
các loài thuộc chi Bại tượng ở Việt Nam đã được xây
dựng như sau:

1a. Lá bắc con không phát triển ở quả; có lông
cứng, dài ở mặt trên cuống hoa; tràng hoa màu
vàng......................................................1.
(syn: ).

1b. Lá bắc con phát triển thành cánh mỏng ở
quả; có lông ngắn, mềm phủ đều trên cuống hoa


